
STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở
HọcM

N
Ghi chú

1 Đặng Phương Anh x 07/12/2018 Kinh BVPS MêKông, TP Hồ Chí Minh Đặng Văn Long Vũ Thị Xuân Lụa Tổ 3, ấp 1B x
2 Lê Thị Thu Anh x 04/10/2018 Kinh TTYT Phú Giáo Lê Văn Thanh Trần Thị Lý Tổ 7, 1B x
3 Phạm Hồng Ân x 04/01/2018 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Phạm Hồng Thái Nguyễn Thùy Linh Tổ 4, 1B x
4 Huỳnh Quốc Bảo 01/07/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Huỳnh Ngọc Riết Nguyễn Thị Thúy An Tổ 1, ấp 2A x
5 Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo 07/12/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Nguyễn Khoa Học Huỳnh Thị Đoan Trang Tổ 3B, ấp 1A x
6 Trần Thị Thùy Dương x 12/10/2018 Kinh BV Đa Khoa BÌnh Dương Trần Như Khương Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tổ 3, 2A x
7 Hoàng Đình Đăng 18/12/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Hoàng Anh Dũng Nguyễn Kim Phụng Tổ 3, ấp 1B x
8 Nguyễn Hải Đăng 05/05/2018 Kinh TTCSSKSS Bình Dương Nguyễn Hoàng Nhật Thương Trần Thị Bích Thuận Tổ 4, 1A x
9 Nguyễn Hoàng Gia  Đạt 18/11/2018 Kinh BV Từ Dũ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Hoàng Hiệp Chu Ngụy Linh Trang Tổ 4, ấp 1A x
10 Nguyễn Mạnh Hà 14/07/2018 Kinh Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Đết Nguyễn Thị Huyền Tổ 3, ấp 1A x
11 Lê Ngọc Hân x 12/10/2018 Kinh TTYT Phú Giáo Lê Văn Hà Trần Thị Kim Anh Tổ 1, 1B x
12 Lê Minh Hùng 04/12/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Minh Dưỡng Lê Thị Diễm Hằng Tổ 5, 1A x
13 Trịnh Linh Hương x 24/02/2018 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Trịnh Hữu Lượng Phạm Thị Thương Tổ 3, 1B x
14 Nguyễn Bảo Khánh 18/08/2018 Kinh BVĐK Quốc tế Becamex, Tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Sanh Trần Thị Thùy Dương Tổ 4, ấp 1A x
15 Lê Văn Minh Khang 04/08/2018 Kinh TTYT huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Lê Quang Linh Trương Thị Vy Tổ 1, ấp 1B x
16 Nguyễn Đăng Khôi 31/08/2018 Kinh BV Đa khoa Quốc Tế Becamex BÌnh Dương Nguyễn Anh Tuấn Lê Thị Hải Yến Tổ 3A, ấp 1A x
17 Nguyễn Tuấn Kiệt 18/05/2018 Kinh BV Phụ Sản MêKông Tân Bình TP HCM Nguyễn Văn Sanh Trần Thị Thu Hương Tổ 1, 1B x
18 Cao Ng  ọc Lan x 24/08/2018 Kinh BV Đa khoa Đắk Nông Cao Văn Sáng Nguyễn Thị Tuyền Tổ 5, 1A x
19 Đặng Thị Thảo Linh x 17/04/2018 Sán Dìu Bệnh viện Sản nhi, tỉnh Bắc Ninh Đặng Công Cường Diệp Thị Hằng Tổ 5, ấp 1B x
20 Nguyễn Thị Yến  Linh x 08/05/2018 Kinh BV Đa Khoa BÌnh Dương Nguyễn Hoàng  Tâm Trần Thị Phương Tổ 3, 2A x
21 Nguyễn Đình Nghĩa 28/09/2017 Kinh TTYT Phù Cát, Bình Định Nguyễn Văn Vũ Trần Thị Loan Tổ 5, ấp 1B LB 1A3
22 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc x 05/05/2018 Kinh BVPS nhi, TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thành Hoàng Phạm Lê Thủy Kiều Tổ 1, 2A
23 Phạm Hoàng Trí Nhân 20/05/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Phạm Hoàng Minh Trí Nguyễn Thùy Vân Tổ 1, 1B x
24 Võ Đặng Hoàng Phúc 21/05/2018 Kinh BV Đa khoa Quốc Tế Becamex Bình Dương Võ Đức Lợi Đặng Thị Mỹ Linh Tổ 5, 1B x
25 Dương Ngọc Nhật Quân 23/04/2018 Kinh BV Đa Khoa BÌnh Dương Dương Ngọc Dễ Nguyễn Thu Hiền Tổ 1, ấp 1A x
26 Vũ Đông Quân 16/02/2018 Kinh Bệnh viêện Đa khoa khu vực Quảng Bình Vũ Duy Tân Nguyễn Thị Huyền Trang Tổ 3, ấp 1B x
27 Nguyễn Phú Tân 14/05/2018 Kinh Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tâm Dương Thị Tuyết châu Tổ 4, ấp 1A x
28 Nguyễn Tấn Thiện 13/10/2018 Kinh BV Đa Khoa Bình Dương Nguyễn Tấn Trọng Nguyễn Thị Thui Vân Tổ 1, ấp 2A x
29 Huỳnh Quốc Thịnh 04/05/2018 Kinh BV Phụ Sản Nhi Bình Dương Huỳnh Ngọc Huy Lê Thị Thùy Trang Tổ 5A, ấp 1A x
30 Doãn Nguyễn Ngọc  Trúc x 27/11/2018 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Doãn Phương Nam Nguyễn Thị Ngọc Trinh Tổ 2A, ấp 1A x
31 Nguyễn Ngọc Cát Tường x 21/11/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Ng.TrươngLê Quỳnh Phong Trương Thị Ngọc Châu Tổ 4, ấp Bàu Cỏ x
32 Nguyễn Cát Tường Vy x 13/01/2018 Kinh BV Quốc tế Bình Dương Nguyễn Tiến Sử Phan Thị Bé Hai Tổ 3B, 1A x
33 Nguyễn Ngọc Thảo Yến x 30/09/2018 Kinh BV Từ Dũ, TP HCM Nguyễn Văn Mạnh Phùng Thị Ngọc Tổ 5A, 1A x
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở
HọcM

N
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1 Nguyễn Huyền An x 11/10/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Nam Mã Thị Thủy Tổ 5A, 1A x
2 Nguyễn Tuấn Anh 05/03/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Quang Lê Thị Hồng Tổ 3, ấp 1B x
3 Lê Sơn Minh Ánh x 02/02/2018 Kinh BVĐK huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Lê Khả Thắng Sơn Thị Bé Tổ 7, ấp 1B x
4 Nguyễn Minh Bảo 30/08/2018 Kinh Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kha Cao Như Tuyến Tổ 3, ấp 2A x
5 Nguyễn Minh Châu x 24/10/2018 Kinh Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo Nguyễn Minh Tuấn Lý Thị Anh Tổ 7, ấp 1B x
6 Nguyễn Ngọc Diệp Chi x 15/07/2018 Kinh BV Từ Dũ TP HCM Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Trần trà My Tổ 6, ấp 2A x
7 Nguyễn Tuấn Cường 11/10/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Thị Ngọc Ấp 4, xã Tân Long LB 1A4
8 Mai Văn Chí Dũng 30/11/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Mai Văn sơn Trịnh Thị Hiền Tổ 1, ấp 1B x
9 Đỗ Ngọc Linh Đan x 23/08/2018 Kinh BVĐK Phúc Thịnh, TP Thanh Hóa Đỗ Văn Tài Nguyễn Thị Thủy Tổ 5A, ấp 1A x
10 Dương Gia Hân x 09/09/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Dương Thành Tài Phan Thị Thùy Linh Tổ 3B, ấp 1A x
11 Lê Nguyễn Gia Hân x 30/11/2018 Kinh BVĐK Quốc Tế Becamex Bình Dương Lê Hoàng Liêm Nguyễn Thị Bo Bo Tổ 4, ấp Bàu Cỏ x
12 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân x 01/09/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Nguyễn Hữu Nghĩa Huỳnh Như Ý Tổ 1, ấp 1B x
13 Phạm Gia Hân x 02/10/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Phạm Thanh Phong Võ Thị Hồng Phương Tổ 4, 1A x
14 Nguyễn Minh Hậu 12/02/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Thị Thu Cúc Tổ 3, 2A x
15 Nguyễn Thiên Hương x 20/04/2018 Kinh BV Hùng Vương TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Lễ Nguyễn Ngọc Hoàng Tổ 2, ấp 2A x
16 Ngô Gia Huy 11/12/2018 Kinh BV quân y 4, Quân đoàn 7, Bình Dương Ngô Văn Chiến Trần Thị Mỹ Phượng Tổ 3, ấp 1B x
17 Nguyễn Chí Khang 08/08/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Nguyễn Chí Công Dương Thị Cẩm Liên Tổ 4, ấp Bàu Cỏ x
18 Ngô Tuấn Khanh 08/01/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Ngô Xuân Minh Ngụy Ngọc Duyên Tổ 3, ấp 1A x
19 Phạm Quốc Khiêm 01/10/2018 Kinh BVĐK Bạc Liêu, Bạc Liêu Phạm Thị Giàu Tổ 4, ấp Bàu Cỏ x
20 Hoàng Gia Bảo Lâm 24/11/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Hoàng Thành Công Nguyễn Thị Quế Anh Tổ 4, ấp 1A x
21 Lê Trần Anh Minh 16/08/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Lê Quang Hậu Trần Thị Hà Tổ 5A, ấp 1A x
22 Lê Bảo Ngọc x 29/10/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Hoàng Hùng Phạm Hải Yến Tổ 3B, 1A x
23 Phạm Thị Thanh Nhàn x 03/11/2018 Kinh BV Hữu Nghị đa khoa Nghệ An Phạm Tất Thắng Cao Thị An Tổ 4, 1B x
24 Trần Ngọc Thiên Nhi x 17/07/2018 Kinh BV Phụ Sản Nhi Bình Dương Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Nhung Tổ 6, ấp 2A x
25 Nguyễn Trọng Phúc 24/05/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Thu Sương Tổ 1, ấp 1A x
26 Lữ Trần Anh Quân 08/05/2018 Kinh BVĐK quốc tế Becamex Bình Dương Lữ Thế Văn Trần Thị Thùy Trang Tổ 7, ấp 1B x
27 Huỳnh Thanh Tâm 01/11/2018 Kinh TTYT Phú Giáo Huỳnh Thị Hương Tổ 3B, Ấp 1A
28 Lê Lương Phúc Tâm 10/10/2018 Kinh TTYT Bến Cát Lê Văn Lắm Lương Ngọc Vàng Tổ 1, 1B x
29 Kiều Cao Trí 17/12/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Kiều Thanh Toàn Lê Thị Quý Tổ 2B, ấp 1A x
30 Trần Quang Tú 18/09/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Trần Văn Thôi Lê Thị Hậu Tổ 1, 1B x
31 Nguyễn Thiên Từ 20/04/2018 Kinh BV Hùng Vương TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Lễ Nguyễn Ngọc Hoàng Tổ 2, ấp 2A x
32 Cao Ngọc Thảo Vân x 24/08/2018 Kinh BV Đa Khoa BÌnh Dương Cao Đình Hùng Nguyễn Thị Ngọc Thảo Ấp 7, tân long x
33 Lê Đăng Quang Vinh 25/06/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Lê Thanh Quang Phan Thị Kiều Oanh Tổ 3, ấp Bàu Cỏ x
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở
HọcM

N
Ghi chú

1 Trần Phạm Gia An x 21/6/2018 Kinh Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh Trần Nam Anh Phạm Thị Trinh Ấp Bàu Cỏ x
2 Nguyễn Ngọc Khánh Băng x 15/08/2018 Kinh TTYT Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Hiểu Nguyễn Hồng Đào Tổ 3, ấp 2A x
3 Nguyễn Xuân Gia Bảo 24/11/2018 Kinh BVĐK Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Quyền Nguyễn Thị Thúy Tổ 5, ấp Bàu Cỏ x
4 Trần Gia Bảo 01/07/2018 Kinh TTYT Phú Giáo Trần Văn Tho Trần Thị Thuận Tổ 7, 1B
5 Dương Quỳnh Chi x 31/01/2018 Kinh BVĐK Tư Nhân, tỉnh Bình Dương Dương Thành Lộc Phạm Thị Kim Yến Tổ 5, ấp 2A x
6 Lê Hải Đăng 08/10/2018 Kinh TTYT thị xã Tân Uyên, Bình Dương Lê Thanh nghiêm Hoàng Thị Cẩm Tiên Tổ 4, ấp Bàu Cỏ x
7 Lý Minh Đức 06/08/2018 Kinh BV Từ Dũ, TP HCM Lý Thanh Hiền Nguyễn Thị Thảo Linh Tổ 3, 1B x
8 Lê Trung Kiên 06/11/2018 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Quốc Viễn Trần Thị Kim Xuyến Tổ 5, ấp 1B
9 Trần Ngọc Khuê 29/06/2018 Kinh BVĐK Đồng Tháp Trần Hồng Nhân Lê Thị Ba Tổ 5A, 1A x
10 Nguyễn Trúc My x 12/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Hoàng Tổ 2B, ấp 1A LB 1A1

11 Phạm Hoài Nam 29/10/2018 Kinh TTYT Thuận An, Bình Dương Phạm Hồng Xuân Tổ 5, ấp 1A x
12 Trương Kim Ngân x 15/05/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Trương Văn Tỷ Phú Hồ Thị Kim Ngọc Tổ 1, ấp 1A x
13 Hoàng Bảo Ngọc x 03/08/2018 Kinh BV Đa Khoa BÌnh Dương Hoàng Vân Nam Trần Thị Ngọc Dung Tổ 5, 1B x
14 Võ Huỳnh Thúy Ngọc x 24/07/2018 Kinh CT TNHH phòng khám Bình An, Thuận An Võ Văn Đậu Lê Thị Mơ Ấp 1A x
15 Vũ Cao Nguyên 24/08/2018 Kinh Bệnh viện phụ sản nhi, tỉnh Bình Dương Vũ Lê Thanh Dũng Cao Thị Lợi Tổ 1, 2A x
16 Danh Thị Huỳnh Như x 23/08/2018 Khơ-me BVĐK Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Danh Đức Danh Thị Thảo Yến Tổ 5, ấp Bàu Cỏ x
17 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 08/07/2018 Kinh Công ty TNHH y tâm giao BVPS nhi BD Nguyễn Cà Na Võ Thị Mén Tổ 7 1B x
18 Lê Xuân Nhật Phi 22/04/2018 Kinh BV Hùng Vương TP Hồ Chí Minh Lê Xuân Giang (Chết)  Lê Thị Bích Phường Tổ 1, ấp 1B x
19 Đặng Thiên Phúc 14/04/2017 Kinh BV Hùng Vương, Quận 5, TP HCM Đặng Văn Tèo Nguyễn Thị Linh Tổ 5, ấp Bàu Cỏ
20 Lý Hữu Phúc 02/05/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Lý Hữu Tuấn Nguyễn Thái Hoài Thương Tổ 5A, ấp 1A x
21 Nguyễn Lan Phương x 06/08/2018 Kinh BV Quốc Tế Hạnh Phúc Nguyễn Hữu Mạnh Lê Thị Hồng Tổ 1, ấp 2A x
22 Nguyễn Ngọc Minh Phương x 06/06/2018 Kinh ĐK Thánh Tâm, tỉnh Bình Phước Nguyễn Quốc Doanh Cao Thị Hương Tổ 4, ấp Bàu Cỏ x
23 Võ Thị Như Quỳnh x 17/06/2017 Khơ-me BVĐK TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Nên Danh Thị Tâm Tổ 4, Bàu Cỏ
24 Bùi Tuấn Thanh 19/08/2018 Kinh TTYT huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Bùi Văn Phương Nguyễn Thị Ngọc Lợi Tổ 5, ấp Bàu Cỏ x
25 Lê Minh Thành 09/06/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Kiên Giang Lê Văn Quí Danh Thị Bích Liên Tổ 4, ấp 1A
26 Nguyễn Chí Thiện 01/11/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn thị Bé Hiền Tổ 1, ấp 2A x
27 Dương Lê Anh Thư x 11/02/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Dương Văn Cường Lê Kim Phượng Tổ 4- Tân Long
28 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 19/10/2018 Kinh BV Từ Dũ, TP HCM Nguyễn Công Tài Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ 3A, 1A x
29 Nguyễn Tường Vi x 12/10/2018 Kinh BV Phụ Sản Nhi Bình Dương Nguyễn Phú Trung Nguyễn Thu Trang Tổ 1, ấp 2A x
30 Nguyễn Thành Vinh 13/02/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Nguyễn Văn Sơn Vũ Thị Hòa Ấp 7, Tân Long x
31 Phương Tường Vy x 22/10/2018 Kinh TTYT Bến Cát Phương Thanh Giàu Nguyễn Định Chị Tổ 7, Tân Long x
32 Trần Thị Thảo Vy x 17/05/2018 Kinh BV Đa Khoa Bình Dương Trần Chí Hữu Trương Thị Huyền Trân Tổ 4, 1A x
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở
HọcM

N
Ghi chú

1 Nguyễn Cát Vy An x 02/07/2018 Kinh BVĐK Quốc tế Hạnh Phúc, Thuận An. Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Lê Trúc Nhị Tổ 3, ấp 2A x
2 Hoàng Công Huy Anh 01/01/2018 Kinh BV Phụ sản nhi Bình Dương Hoàng Công Thuận Nguyễn Thị Ngọc Hân Tổ 5A, 1A x
3 Nguyễn Ngô Thùy Anh x 28/09/2018 Kinh BVPS nhi Bình Dương, TP Thủ Dầu Một. Nguyễn Minh Tuấn Ngô Thùy Linh Tổ 4, 1A x
4 Trần Phương Anh x 16/01/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Trần Công Tứ Nguyễn Thị Hương Tổ 5A, 1A x
5 Lâm Ngọc Ánh x 29/04/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Lâm Quốc Dương Nguyễn Thị Ngọc Cúc Tổ 1, 1A x
6 Nguyễn Văn Bách 02/11/2018 Kinh BV Từ Dũ TP HCM Nguyễn Văn Huy Nguyễn Thị Luận Tổ 5B, 1A x
7 Hồ Nguyễn Gia Bảo 14/06/2018 Kinh BV Đa Khoa Bình Dương Hồ Sĩ Quân Nguyễn Thị Phương Linh Tổ 2B, 1A x
8 Nguyễn Hoàng Bi 03/05/2018 Kinh TTYT huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Trận Võ Thị Giỏi Tổ 5A, ấp 1A
9 Nguyễn Huy Đức Duy 05/01/2018 Kinh BVĐK Đức Thọ Hà Tỉnh Nguyễn Huy Tuân Trần Thị Thúy Tổ 4, 1A x
10 Đoàn Tấn Đạt 18/09/2018 Kinh Phụ sản tỉnh Tiền Giang Đoàn Văn Tiến Phan Thị Bích Tổ 5A, 1A x
11 Phạm Trí Đức 04/08/2018 Kinh BV Phụ sản TP Cần Thơ Phạm Hoàng Khang Nguyễn Thị Mỹ Linh Tổ 5, 1A x
12 Lê Nguyễn Thanh Hải 18/10/2018 Kinh BV Đa Khoa Bình Dương Lê Thành Lâm Nguyễn Thị Thủy Tuyên Tổ 1, ấp 1A x
13 Nguyễn Trần Gia Hân x 27/10/2018 Kinh BV Đa Khoa Bình Dương Nguyễn Thị Hiền Tổ 5A, 1A x
14 Hồ Trần Huy Hoàng 23/08/2018 Kinh BV Phụ sản nhi Bình Dương Hồ Văn Sơn Trần Thị Thu Thùy Tổ 5A, 1A x
15 Ngô Vũ Duy Khánh 06/05/2018 Kinh BV Đa Khoa Bình Phước Ngô Hoàng Khanh Vũ Thị Bích Tổ 3B, 1A x
16 Nguyễn Gia Khôi 06/01/2018 Kinh TTYT Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước Nguyễn Duy Khanh Nguyễn Thị Hoàng Thủy Tổ 2B, ấp 1A x
17 Nguyễn Minh Khôi 10/10/2018 Kinh BV Từ Dũ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Huy Đỗ Thị Tâm Tổ 5, ấp Bàu Cỏ x
18 Nguyễn Hoài Khương 06/09/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoài Phong Quách Thị Tĩnh Tổ 5, ấp 2A LB 1A2
19 Nguyễn Ngọc Tường Lam x 28/06/2018 Kinh BV Từ Dũ, TP HCM Nguyễn Thanh Tài Đặng Thị Phương Dung Tổ 1, 1A x
20 Đỗ Nhất Lâm 10/11/2018 Kinh TTYT thị xã Bến Cát, Bình Dương Đỗ Nguyễn Long Nguyễn Kiều Diễm Tổ 3B, ấp 1A x
21 Lê Si Mon 26/12/2018 Kinh BV Từ Dũ TP Hồ Chí Minh Lê Minh Thanh Lý Ngọc Thúy An Ấp 1A x
22 Nguyễn Kim Bảo Ngọc x 19/11/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Tùng Phan Thị Kim Tuyến Tổ 1, 1A x
23 Huỳnh Quốc Nhân 08/02/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Huỳnh Quốc Phong Huỳnh Thị Thu Thủy Ấp 1B x
24 Trần Lê Uyên Nhi x 29/01/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Trần Quang Khải Lê Thị Bé Ba Tổ 5, ấp Bàu Cỏ x
25 Nguyễn Hoàng Bảo Như x 20/07/2018 Kinh ĐK Khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Hải Dương Thị Cẩm Tú Tổ 3A, 1A x
26 Nguyễn Duy Phong 29/08/2018 Kinh TTCSSKSS Bình Dương Nguyễn Duy Hoà Phan Thị Bé Năm Tổ 3, 1B x
27 Vương Hoàng Quân 19/02/2018 Kinh BVĐK Bình Dương Vương Hoàng Dũng Đặng Hoàng Gia Ấp 2A x
28 Nguyễn Anh Thư x 12/06/2018 Kinh BV Đa khoa Bình Dương Nguyễn Quang Hảo Lê Thị Bích Liễu Tỏ 2A, ấp 1A x
29 Trần Thủy Tiên x 12/02/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Trần Dũng Sỹ Trần Thị Thanh Thủy Tổ 3, ấp 2A x
30 Nguyễn Ngọc Thanh Trà x 25/08/2018 Kinh BVĐK Tỉnh Bình Dương Nguyễn Hữu Chung Lý Thị Thanh Thanh Ấp 2A x
31 Hoàng Bảo Trân x 18/01/2018 Kinh BV ĐH Y Dược Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Minh Hùng Võ Thị Oanh Tổ 4, ấp 1A x
32 Dương Khánh Vy x 25/09/2018 Kinh TTYT PHú Giáo Bình Dương Dương Đình Hiếu Phạm Ngọc Thu Tổ 1, ấp 1A x

14 Phước Hòa, ngày 13 tháng 8 năm 2024
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
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